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ĐỀ ÁN


Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về 

“Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế tỉnh Lai Châu


 giai đoạn 2015 - 2020” 
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MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết phải xây dựng Đề án

Sau gần 15 năm thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW, ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị  “Về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá” đến nay tỉnh Lai Châu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, việc ứng dụng CNTT và Truyền thông của tỉnh Lai Châu đã có bước phát triển nhanh, góp phần nâng cao hiệu quả trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý của các tổ chức đảng và chính quyền các cấp. Hạ tầng CNTT của tỉnh được chú trọng đầu tư xây dựng, tính đến thời điểm này 100% cơ quan nhà nước cấp sở, ngành và UBND các huyện, thành phố có mạng LAN được kết nối Internet.


Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ các cơ quan nhà nước, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp luôn được tỉnh quan tâm. Các cơ quan nhà nước sử dụng rộng rãi các phần mềm, ứng dụng dùng chung và phần mềm chuyên ngành, dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2 và 3 được cung cấp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Đa số các sở, ban, ngành, huyện, thành phố có trang thông tin điện tử và đang từng bước phát huy hiệu quả, thiết thực trong công tác lãnh chỉ đạo tại các cơ quan, đơn vị để nâng cao năng suất, chất lượng công việc.


Tuy nhiên, việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của tỉnh còn ở mức thấp so với bình quân chung cả nước và khu vực miền núi phía bắc. Các ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế, chưa gắn kết chặt chẽ với cải cách thủ tục hành chính và chưa tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Công tác quản lý nhà nước về công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu. Việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin chưa được chú trọng đúng mức...

Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công nghệ thông tin của một số cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu chưa thực sự đầy đủ nên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin còn chậm, chưa quyết tâm cao. Đầu tư cho công nghệ thông tin còn rất thấp, chưa huy động được các nguồn lực của xã hội. Nguồn nhân lực công nghệ thông tin còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Trong khi đó sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin, viễn thông và Internet đặt ra không ít khó khăn, thách thức trong việc quản lý nhà nước, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Vì vậy việc xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế tỉnh Lai Châu  giai đoạn 2015 - 2020” nhằm cụ thể hóa định hướng và lộ trình triển khai ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị  là hết sức cần thiết.


2. Căn cứ pháp lý 

Đề án được xây dựng dựa trên khung pháp lý hiện hành và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, gồm:


- Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;


- Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;


- Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

- Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước;

- Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước;

- Nghị quyết 30C/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020;


- Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt  Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;


- Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ  Phê  duyệt  Chương trình  quốc gia về Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015;

- Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT và truyền thông”;

- Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 05/3/2008 của UBND tỉnh Lai Châu, về việc phê duyệt quy hoạch phát triển Bưu chính Viễn thông và Công nghệ

 thông tin tỉnh Lai Châu giai đoạn 2007-2015 và định hướng đến năm 2020;

- Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 27/08/2012 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Phê duyện Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 - 2015;

- Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2015;


- Công văn số 772-CV/TU ngày 26/9/2014 về việc giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng Đề án thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị;


- Công văn số 1638/UBND-TH ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh về việc xây dựng Đề án thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

3. Mục đích, yêu cầu

- Nhằm đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tỉnh Lai Châu  giai đoạn 2015 - 2020 gắn kết chặt chẽ với cải cách thủ tục hành chính. 

- Nâng cao vai trò, công tác quản lý nhà nước về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

- Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu trong các đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin.


- Nâng cao trình độ nguồn nhân lực công nghệ thông tin của tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, của đất nước.


- Tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, tạo lập môi trường mạng, chia sẻ thông tin rộng khắp giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước. Đến năm 2020, Lai Châu phấn đấu trở thành một tỉnh khá về ứng dụng CNTT so với vùng Trung du và miền núi phía Bắc.


- Cụ thể hóa định hướng và lộ trình triển khai ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014  của Bộ chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.


4. Quan điểm xây dựng Đề án  

- Công nghệ thông tin là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.


- Ứng dụng, phát triển CNTT là một yếu tố quan trọng để thực hiện thành công ba đột phá chiến lược đó là: Triển khai có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, gắn kết chặt chẽ với xây dựng Chính phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao và trong nhiều lĩnh vực; Ứng dụng CNTT trong hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng kinh kế- xã hội, trước hết là các lĩnh vực liên quan đến Nhân dân như y tế, giáo dục, đăng ký quản lý hộ tịch, đăng ký giao dịch đảm bảo công chứng, chứng thực, giao thông, điện, thủy lợi, hạ tầng đô thị lớn và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho Nhân dân; Tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới nội dung, phương thức dạy học, thúc đẩy xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và đất nước. 


- Ứng dụng, phát triển CNTT cần được chú trọng, ưu tiên trong các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


- Đầu tư cho CNTT là đầu tư cho phát triển cần được đi trước một bước trên cơ sở quản lý tốt nhất; tăng cường khả năng làm chủ hệ thống, ứng dụng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.


5. Phạm vi, đối tượng 


- Phạm vi Đề án: Tập trung nghiên cứu xây dựng, phát triển các ứng dụng CNTT và công tác đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh.


- Đối tượng triển khai: Các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn. 

- Giới hạn Đề án: Cho giai đoạn 2015 - 2020.


6. Kết cấu của Đề án: 


Mở đầu


- Phần I: Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Lai Châu


- Phần II: Hiện trạng phát triển và ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh Lai Châu


- Phần III: Phát triển CNTT đến năm 2020


- Phần IV: Nguồn kinh phí thực hiện Đề án


- Phần V: Tổ chức thực hiện

  Kết luận



PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI 

TỈNH LAI CHÂU

I. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên

1. Vị trí địa lý


Lai Châu là tỉnh biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc. Phía Bắc và Tây Bắc giáp tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, phía Tây giáp tỉnh Điện Biên, phía Đông và phía Đông Nam tiếp giáp với hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái, phía Nam tiếp giáp với tỉnh Sơn La.


Diện tích tự nhiên toàn tỉnh 9.068,78km2; có 08 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm thành phố Lai Châu và các huyện: Mường Tè, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Tam Đường, Phong Thổ, Tân Uyên, Than Uyên. 

2. Địa hình


Lai Châu có đặc điểm địa hình là vùng lãnh thổ nhiều dãy núi và cao nguyên. Phía Đông là dãy núi Hoàng Liên Sơn; giữa hai dãy núi trên là phần đất thuộc vùng núi thấp tương đối rộng lớn và lưu vực sông Đà với nhiều cao nguyên đá vôi. Trên 60% diện tích của Tỉnh có độ cao trên 1.000m, trên 90% diện tích có độ dốc trên 250, bị chia cắt mạnh bởi các dãy núi chạy dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, xen kẽ là các thung lũng có địa hình tương đối bằng phẳng như: Mường So, Tam Đường, Bình Lư, Than Uyên…Núi đồi cao và dốc, xen kẽ nhiều thung lũng sâu và hẹp, có nhiều sông suối, nhiều thác ghềnh, dòng chảy lưu lượng lớn nên có nhiều tiềm năng về thuỷ điện. 


II. Đặc điểm kinh tế xã hội

1. Nguồn Nhân lực


Dân số toàn tỉnh năm 2013 đạt khoảng 414 nghìn, mật độ dân số 45 người/km². Dân thành thị chiếm khoảng 14,5% dân số toàn tỉnh, dân số khu vực nông thôn chiếm khoảng 85,5% dân số.


Trên địa bàn tỉnh có nhiều dân tộc khác nhau cùng sinh sống: Thái, Dao, Mông, Kinh, Hà Nhì…; trong đó đông nhất là dân tộc Thái (chiếm khoảng 35,19% dân số).


Với dân số ít, phân bố không đồng đều dẫn đến mật độ dân số trên địa bàn tỉnh còn thưa thớt 45 người/km2 so với 268 người/km2 mật độ dân số trung bình của cả nước. Gây khó khăn đến việc đưa các ứng dụng CNTT đến người dân trên toàn địa bàn tỉnh.

Tổng số lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2013 đạt khoảng 255.000 người; chiếm khoảng 62% dân số. Trong đó, tỷ lệ lao động ngành nông, lâm nghiệp chiếm tỷ lệ cao.


Nguồn lao động trên địa bàn tỉnh khá dồi dào là yếu tố thuận lợi để phát triển kinh tế, nhưng cũng tạo ra sức ép lớn trong giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội.

2. Phát triển kinh tế - xã hội


Tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Lai Châu  trong năm 2014 ước đạt 8,61%; cơ cấu kinh tế: nông, lâm nghiệp và thủy sản 24,51%, công nghiệp - xây dựng 22,95 %; dịch vụ 46,96%; tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người ước đạt 16,27 triệu đồng, tăng 2,05 triệu đồng so với năm 2013.

Sự tăng trưởng kinh tế bền vững những năm qua sẽ tạo ra những tác động tích cực thu hút các doanh nghiệp phát triển hạ tầng viễn thông, CNTT.

III. Đánh giá tác động của điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội đến sự phát triển của hạ tầng công nghệ thông tin

1. Thuận lợi


Những năm vừa qua, tỉnh Lai Châu đã có một giai đoạn phát triển khá nhanh về kinh tế - xã hội. Song song với đó là sự hình thành, phát triển của hệ thống đô thị trên địa bàn toàn tỉnh. Thành phố Lai Châu là đô thị nằm trên tuyến vành đai đô thị biên giới, có vị trí chiến lược an ninh quốc phòng của tỉnh và vùng Tây Bắc.  Sự tăng trưởng của các đô thị  đã thúc đẩy nhanh quá trình đô thị hóa của tỉnh. Việc cải tạo, mở rộng và hoàn thiện từng bước hệ thống hạ tầng đã tạo điều kiện cải thiện quá trình liên kết hệ thống đô thị và các điểm dân cư nông thôn trong toàn tỉnh với các tỉnh xung quanh tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng và phát triển hạ tầng CNTT đồng bộ.

Trụ sở các cơ quan nhà nước cấp tỉnh và UBND cấp huyện được xây dựng đồng bộ, tập trung thuận lợi cho việc xây dựng và phát triển hạ CNTT của tỉnh.

Quốc phòng an ninh được củng cố và giữ vững, quan hệ đối ngoại tiếp tục được phát triển, an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho CNTT phát triển bền vững. 


2. Khó khăn


Tỷ lệ dân số nông thôn trên địa bàn tỉnh còn khá cao điều này ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình đầu tư xây dựng hạ tầng CNTT trên địa bàn tỉnh.


Điều kiện kinh tế, xã hội của các khu vực, các cụm dân cư không đồng đều, nhu cầu sử dụng dịch vụ tại mỗi khu vực cũng khác nhau dẫn tới phát triển hạ tầng CNTT không đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh.


Tỉnh có diện tích rộng, địa hình có dạng đồi núi, độ dốc cao tác động không nhỏ tới quá trình xây dựng phát triển hạ tầng CNTT.


Trên 80% dân số trên địa bàn tỉnh là đồng bào dân tộc, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn hạn chế.

Kết cấu cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tại trung tâm các huyện, thành phố đã được đầu tư tương đối phát triển, tuy nhiên vẫn còn một số khu vực kém phát triển như: nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới...

Lai Châu cách xa các trung tâm kinh tế lớn của cả nước, do đó gặp nhiều khó khăn trong thu hút nguồn vốn đầu tư.


 PHẦN II: HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CNTT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

I. Hiện trạng quản lý nhà nước về công nghệ thông tin

Năm 2009, Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh Lai Châu được thành lập và đi vào hoạt động ổn định. Năm 2014, Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh Lai Châu được kiện toàn lại theo Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 08/08/2014. 

Việc xây dựng các văn bản, cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT đồng thời tháo gỡ các khó khăn trong triển khai ứng dụng và phát triển CNTT đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm nỗ lực thực hiện. Đến nay UBND tỉnh ban hành được một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về triển khai công tác ứng dụng và phát triển CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh như: 

- Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 27/08/2012 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Phê duyện Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 - 2015; 

- Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 08/7/2014 của UBND tỉnh Lai Châu Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Dự án: Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Lai Châu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025; 

- Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của UBND tỉnh Lai Châu về phê duyệt Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Lai Châu năm 2015; 


- Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 


Ngoài ra còn có một số văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Tuy nhiên tỉnh vẫn chưa xây dựng và ban hành được chính sách thu hút và đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên trách về công nghệ thông tin.

II. Hiện trạng hạ tầng mạng và dịch vụ Viễn thông, Internet

- Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu có 05 đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn là VNPT Lai Châu; Viettel Lai Châu; Vinaphone; Mobifone Lai Châu; Vietnamobile. Trong  đó có 2 đơn vị là VNPT Lai Châu và Viettel Lai Châu cung cấp dịch vụ internet tốc độ cao.


- Toàn tỉnh có 4 tuyến truyền dẫn cáp quang liên tỉnh khép kín vòng RING với thủ đô Hà Nội; 08 tuyến cáp quang truyền dẫn nội tỉnh đến các huyện và có 89 tuyến cáp quang đến các xã.


- Số tuyến vi ba: 67 tuyến;  Số trạm viba: 8 trạm; Số trạm quang: 24 trạm.


- Toàn tỉnh hiện có 26 tổng đài vệ tinh, 27 trạm chuyển mạch điện thoại cố định và 611trạm phát sóng di động (422 trạm 2G và 189 trạm 3G).

- Có 78 trạm đa dịch vụ băng rộng, được lắp đặt tại các huyện: Mường Tè: 02 trạm; Nậm Nhùn: 03 trạm; Sìn Hồ: 08 trạm; Phong Thổ: 09 trạm; Tam Đường: 22 trạm; Tân Uyên: 07 trạm; Than Uyên: 04 trạm; Thành phố Lai Châu: 23 trạm.  


- Có 89/108 xã phường, thị trấn có internet với tổng số 11.172 thuê bao. Ngoài ra còn có Internet thông qua thiết bị di động 3G được phủ sóng rộng rãi. 


- Dịch vụ truyền hình Internet: Cung cấp đến 8/8 huyện, thành phố với số thuê bao là 5.366 thuê bao.


- Dịch vụ truyền hình cáp: Cung cấp tại thành phố Lai Châu với số lượng 1.435 thuê bao.

III. Hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin


Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật CNTT-TT tại các cơ quan, đơn vị tiếp tục đầu tư, hoàn thiện nhằm bảo đảm triển khai các ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành. Đến nay, đã có nhiều dự án mới được triển khai như: Dự án nâng cấp Cổng giao tiếp điện tử tỉnh; Dự án đầu tư trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; Hệ thống một cửa điện tử liên thông cấp huyện; Hệ thống quản lý cán bộ công chức viên chức tỉnh; 

Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến đã được triển khai, xây dựng với 11 điểm cầu tại Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và UBND các huyện. Hệ thống giao ban trực tuyến giúp công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh được nhanh chóng, kịp thời góp phần tích cực vào công tác cải cách hành chính, đặc biệt trong những tình huống khẩn cấp, bão lụt...;

Hệ thống Trung tâm dữ liệu đang đưa vào hoạt động với hạ tầng gồm: hệ thống mạng và an ninh an toàn thông tin, hệ thống máy chủ và phần mềm cho máy chủ, hệ thống lưu trữ và sao lưu dữ liệu, các hệ thống thiết bị phụ trợ khác…;

Hệ thống mạng nội bộ tại các cơ quan, đơn vị đã được xây dựng, hoàn thiện và kết nối Internet bước đầu đã mang lại những hiệu quả tích cực trong công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.   

Mạng truyền số liệu chuyên dùng các cơ quan Đảng, Nhà nước tỉnh đã được đầu tư và đưa vào khai thác, sử dụng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chưa có đơn vị nào đăng ký sử dụng dịch vụ do chi phí thuê đường truyền quá cao.


IV. Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin

Đến nay, công tác triển khai ứng dụng và phát triển CNTT trong các cơ quan đã có nhiều chuyển biến tích cực, ứng dụng CNTT trong quản lý, chỉ đạo, điều hành đã được nhân rộng tại các cấp, các ngành. Hiện nay 100% các cơ quan đều đã được trang bị máy tính để phục vụ công việc. 81% cán bộ công chức cấp tỉnh, 77% cán bộ công chức cấp huyện được trang bị máy tính cho công việc, 100% các cơ quan cấp tỉnh, 80% cơ quan cấp huyện có kết nối Internet băng rộng.  Số lượng máy tính được kết nối Internet cấp tỉnh là 89%, cấp huyện là 64%; Mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh được triển khai đến tất cả các cơ quan.


1. Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan


a. Sử dụng máy tính và mạng máy tính, Internet

Đến nay, đã có hơn 90% cán bộ, công chức cấp tỉnh 75% cán bộ, công chức cấp huyện biết sử dụng máy tính cho công việc như: soạn thảo văn bản, truy cập Internet để tìm kiếm thông tin. Tại một số cơ quan mạng máy tính còn là môi trường để thực hiện tác nghiệp chuyên môn điển hình là các cơ quan tài chính như: Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế…Tuy nhiên, máy tính và thiết bị CNTT tại một số cơ quan còn thiếu, sử dụng máy tính cũ (được đầu tư năm 2004), tốc độ chậm gây ảnh hưởng đến việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

b. Ứng dụng thư điện tử

Việc ứng dụng thư điện tử trong hoạt động của cán bộ, công chức trong các cơ quan ngày càng phổ biến. Đến nay, tỷ lệ cán bộ, công chức được cấp hộp thư điện tử đạt 9.3%. Tỉ lệ trung bình cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc tại các cơ quan đạt 50% (chỉ tính những cán bộ được cấp hộp thư điện tử công vụ). Các loại văn bản thường được trao đổi qua thư điện tử gồm có: thông báo, giấy mời, thông báo kết luận, văn bản nội bộ, lịch công tác, công văn, văn bản quy phạm pháp luật…Đây là một công cụ cơ bản, quan trọng để thực hiện trao đổi thông tin, tài liệu một cách nhanh chóng, hiệu quả giúp giảm bớt giấy tờ.

Hệ thống hòm thư công vụ tỉnh Lai Châu đã được triển khai đến các cơ quan tuy nhiên do kinh phí còn hạn chế nên chưa đáp ứng được số lượng hộp thư nên vẫn còn  sử dụng các hệ thống thư điện tử khác như Gmail, Yahoo Mail…trong trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị nên chưa bảo đảm tính bảo mật, an toàn, an ninh thông tin.


c. Ứng dụng quản lý văn bản và điều hành điện tử trên môi trường mạng

Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành điện tử đã triển khai tại 25 cơ quan. Trong đó, có một số cơ quan đã triển khai phần mềm kết nối liên thông đến tận cấp huyện như ngành Giáo dục và Đào tạo. Tỉ lệ văn bản được trao đổi dưới dạng điện tử khoảng 30%. Tại Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã tiến hành gửi giấy mời họp qua mạng đến các cơ quan trên địa bàn tỉnh, thay thế việc gửi giấy mời họp bằng văn bản giấy. Việc sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành điện tử bước đầu đã đem lại hiệu quả như: hồ sơ được thực hiện hoàn toàn qua mạng, kiểm soát được quy trình, thời gian sử lý công việc, hạn chế được tình trạng văn bản quá hạn xử lý, tiết kiệm được chi phí văn phòng phẩm. 


Hiện nay, hệ thống Quản lý văn bản và điều hành điện tử của các cơ quan đang sử dụng chưa có sự thống nhất, đồng bộ và chưa liên thông, liên kết được với nhau. 

d. Hệ thống quản lý cán bộ công chức, viên chức


Phần mềm quản lý cán bộ công chức viên chức tỉnh hoạt động ổn định cung cấp cho các cơ quan từ tỉnh đến huyện với 49 đơn vị sử dụng trong đó có: 23 sở, ban, ngành; 18 đơn vị sự nghiệp; 08 UBND cấp huyện.


Từ khi được đưa vào sử dụng đến nay, phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức đã mang lại những hiệu quả thiết thực như: Nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT; Quản lý chặt chẽ, kịp thời các biến động về nhân sự; Cung cấp đầy đủ tổng hợp, chi tiết thông tin về cán bộ công chức - viên chức; Đáp ứng nhanh chóng nhu cầu báo cáo, thống kê cho các biểu mẫu, báo cáo về quản lý quản lý cán bộ công chức - viên chức theo các quy định của Bộ Nội vụ.


e. Cổng/Trang thông tin điện tử phục vụ điều hành


Cổng thông tin điện tử của tỉnh http://www.laichau.gov.vn hoạt động ổn định, cung cấp thông tin về kinh tế xã hội; các bộ thủ tục hành chính, các biểu mẫu của các sở ban ngành phục vụ các tổ chức cá nhân;  các thông tin chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo tỉnh, thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin về chế độ, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các Website của các cơ quan trên địa bàn tỉnh thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin về chế độ, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp, tuy nhiên vẫn còn một số cơ quan chưa chủ động cung cấp, cập nhật thường xuyên các thông tin lên trên Website. 

f. Các ứng dụng phục vụ dịch vụ công


Tại một số cơ quan và UBND một số huyện, thành phố như UBND huyện Tam Đường và Thành phố Lai Châu… đã triển khai ứng dụng một cửa điện tử liên thông, bước đầu đã mang lại hiệu quả tốt, góp phần cải cách thủ tục hành chính tại địa phương mang lại hiệu quả và minh bạch hóa trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan Nhà nước với người dân và doanh nghiệp.


Các dịch vụ hành chính công mức độ 3 cung cấp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh như: Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; Cấp giấy phép xuất bản bản tin; Cấp giấy phép hành nghề y dược.


g. Phần mềm quản lý Đảng viên


Việc ứng dụng phần mềm quản lý Đảng viên tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý, lưu trữ hồ sơ Đảng viên, cấp phát thẻ Đảng, báo cáo số liệu nhanh khi có yêu cầu. Phần mềm quản lý Đảng viên giúp cho xử lý, quản lý, lưu trữ và trao đổi thông tin, gửi nhận văn bản được dễ dàng, góp phần tiết kiệm thời gian, giấy tờ, cước bưu chính.

h. Xây dựng cơ sở dữ liệu

Theo Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 đã xác định danh mục các cơ sở dữ liệu quan trọng cần được xây dựng. Tuy nhiên việc triển khai xây dựng CSDL mới đang trong quá trình khảo sát, các dự án chưa được phê duyệt và chưa bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện.

i, Hệ thống Thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS)

Hệ thống TABMIS đã được triển khai và vận hành ổn định tại các cơ quan Tài chính và Kho bạc Nhà nước từ tỉnh đến huyện qua đó đã góp phần quan trọng vào mục tiêu Quản lý hệ thống tài chính công hiệu quả, chuyên nghiệp với mục tiêu: hiện đại hóa công tác quản lý NSNN từ khâu lập kế hoạch, thực hiện, báo cáo, đồng thời nâng cao hiệu quả, tính minh bạch trong hoạt động nghiệp vụ ngân sách kho bạc, quản lý tài chính, hạn chế thấp nhất tình trạng tiêu cực trong việc sử dụng NSNN... Hạn chế được việc in những báo cáo bằng giấy. 

2. Ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp và cộng đồng

Theo kết quả khảo sát  hiện nay 100% các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều đã trang bị máy tính phục vụ công việc, 100% các doanh nghiệp đã kết nối Internet băng rộng 65% các doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống mạng nội bộ. Tuy nhiên nhận thức về ứng dụng CNTT và thương mại điện tử  của các doanh nghiệp còn thấp, các doanh nghiệp chưa thật sự quan tâm đầu tư cho nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT và TMĐT. Tỷ lệ cán bộ sử dụng máy tính phục vụ công việc trong các doanh nghiệp còn thấp.

Việc triển khai ứng dụng CNTT trong khối doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính, viễn thông được đẩy mạnh thực hiện như: sử dụng phần mềm kế toán, tài chính; phần mềm quản lý nhân sự; phần mềm quản lý khách hàng... Đến nay, 100% các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều đã trang bị máy tính phục vụ công việc, 100% các doanh nghiệp đã kết nối Internet băng rộng.

V. Hiện trạng nguồn nhân lực công nghệ thông tin

Các cơ quan đều có bố trí cán bộ chuyên trách hoặc bán chuyên trách về CNTT. Đội ngũ cán bộ Quản trị mạng của các đơn vị cơ bản có kiến thức về CNTT, được đào tạo, tập huấn thường xuyên. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ nghiệp vụ từ cấp tỉnh đến cấp huyện có kiến thức nhất định về tin học; phần lớn đều có thể sử dụng máy tính và mạng máy tính để làm việc…

Nguồn nhân lực có trình độ Đại học, Cao đẳng CNTT còn rất ít chiếm tỷ lệ gần 2%, trình độ ứng dụng CNTT của cán bộ, công chức chưa cao. Đội ngũ cán bộ chuyên trách về CNTT trong các cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp huyện  còn thiếu về số lượng, yếu về trình độ, nhất là nghiệp vụ chuyên sâu về bảo mật thông tin, an toàn và an ninh thông tin; các huyện, thành phố cán bộ làm công tác về CNTT phần đa là cán bộ kiêm nhiệm, thiếu cán bộ chuyên trách về CNTT.


VI. Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin

Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành công tác đào tạo nguồn nhân lực CNTT đã có những chuyển biến tích cực. Hàng năm, tỉnh đều có kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ tin học cơ bản cho cán bộ các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố. Đến nay, đã đào tạo, tập huấn được 61 lớp tin học văn phòng trình độ A, B với tổng số cán bộ được đào tạo là 1606 học viên. Tập huấn về sử dụng phần mềm mã nguồn mở được 48 lớp với 1626 học viên. Ngoài ra, tỉnh còn phối hợp với Trường đào tạo cán bộ - Bộ Thông tin và Truyền thông mở 01 lớp Lập và quản lý dự án CNTT, 02 lớp giám sát dự án CNTT cho gần 100 cán bộ các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố. Qua đó hình thành được đội ngũ nhân lực CNTT trong các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, mặt bằng chung cũng như số lượng, chất lượng đội ngũ nhân lực CNTT còn hạn chế, chưa đáp ứng được so với yêu cầu nhiệm vụ. 


Các đơn vị đào tạo về CNTT trên địa bàn tỉnh đã có, tuy nhiên mới chỉ tập trung đào tạo về tin học văn phòng, công tác đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ chuyên trách CNTT trong các lĩnh vực như: Bảo mật thông tin, an toàn thông tin, an ninh thông tin, kỹ năng duy trì hệ thống thông tin … cho đội ngũ cán bộ phụ trách, chuyên trách về CNTT trên địa bàn tỉnh hiện nay chưa có.  


PHẦN III: PHÁT TRIỂN CNTT ĐẾN NĂM 2020

I. Mục tiêu phát triển đến năm 2020

1. Mục tiêu tổng quát


Ứng dụng CNTT được triển khai rộng rãi trong nhiều lĩnh vực và trở thành một trong những yếu tố quan trọng của sự phát triển kinh tế -xã hội, tạo điều kiện để thúc đẩy hội nhập trên địa bàn tỉnh cũng như trên toàn quốc.


Phát triển CNTT theo cơ cấu, quy mô hợp lý, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời theo kịp khả năng và trình độ phát triển CNTT của các tỉnh trong khu vực miền núi phía Bắc. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật  CNTT-TT tại các cơ quan Đảng và Nhà nước được hiện đại hóa và hoàn thiện về số lượng, chất lượng, tốc độ, băng thông và độ tin cậy, đáp ứng các yêu cầu cho công việc triển khai và vận hành chính quyền điện tử ở các cấp các ngành trên địa bàn toàn tỉnh cũng như thực hiện cung cấp các dịch vụ công cho người dân với chất lượng và hiệu quả cao.


2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

Xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử:


- Từ 60% văn bản không mật trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh được trao đổi dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản trình song song cùng văn bản giấy);

- Từ 50% các văn bản trao đổi giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản trình song song cùng văn bản giấy); 

- Từ 80% cán bộ, công chức được cấp hộp thư điện tử công vụ;


- 100% cán bộ, công chức được cấp hộp thư điện tử công vụ sử dụng thường xuyên trong công việc;

- 100% các xã có đường truyền Internet băng rộng;

- 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính phục vụ công việc;

- 100% các cơ quan nhà nước cấp tỉnh và UBND cấp huyện có Cổng,  Trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin theo Điều 28 của Luật Công nghệ thông tin;

- 100% UBND các huyện và 50% các cơ quan nhà nước cấp tỉnh triển khai hệ thống một cửa điện tử liên thông;

- Cung cấp từ 30 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên; 

- Từ 30% trở lên số hồ sơ xin cấp giấy phép các loại được chuyển, nhận qua mạng; 


- Từ 80% các cơ quan Đảng, Nhà nước ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, được kết nối liên thông.


II. Nhiệm vụ  

1. Nhiệm vụ phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT

- Phát triển Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước, tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng sẵn có của các doanh nghiệp viễn thông, kết nối tới cấp xã, phường trên phạm vi toàn tỉnh, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

- Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh.

- Xây dựng cơ sở vật chất để triển khai một cửa điện tử liên thông tại các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

- Đầu tư cung cấp đường truyền Internet băng thông rộng đến các xã.

2. Nhiệm vụ phát triển ứng dụng CNTT 

- Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Nâng cấp hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh.

- Nâng cấp hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc theo hướng mở rộng phạm vị các cơ quan ứng dụng và kết nối liên thông từ tỉnh đến cơ sở.

- Nâng cấp Báo Lai Châu điện tử;  Cổng thông tin đối ngoại tỉnh.

- Xây dựng và triển khai phần mềm quản lý hạ tầng Thông tin và Truyền thông, hạ tầng giao thông, phần mềm hải quan....

- Xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

- Xây dựng phần mềm một cửa điện tử liên thông tại các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

- Nâng cấp hệ thống giao ban trực tuyến tại Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

- Phát triển ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong các ngành trọng điểm như: giáo dục, y tế, giao thông, nông nghiệp, tài chính…

- Nâng cấp hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh.

- Xây dựng và triển khai các hệ thống thông tin như: văn bản quy phạm pháp luật, đăng ký giao dịch đảm bảo công chứng, chứng thực... 

- Xây dựng và triển khai hệ thống các cơ sở dữ liệu dùng chung về tài nguyên môi trường, đất đai, hộ tịch, dân cư...

- Xây dựng, triển khai hệ thống, ứng dụng chứng thực điện tử và chữ ký số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước.

3. Nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực CNTT


- Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức các cấp.

- Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT cho các cơ quan. 

- Xây dựng đội ngũ lãnh đạo CNTT các cấp.

III. Giải pháp

1. Giải pháp về tuyên truyền nâng cao nhận thức


Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của CNTT đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương.


Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ứng dụng và phát triển CNTT.


2. Giải pháp về tài chính 


Xây dựng, ban hành các chính sách để huy động các nguồn vốn đầu tư cho ứng dụng và phát triển CNTT. Huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau: vốn hỗ trợ của Trung ương, vốn đầu tư, vốn sự nghiệp và huy động nguồn vốn của doanh nghiệp... để thực hiện các dự án ứng dụng và phát triển CNTT trong đó tập trung đầu tư cho các dự án trọng tâm, trọng điểm có tính đột phá, tạo nền móng cho phát triển và ứng dụng CNTT. 


3. Giải pháp về môi trường chính sách 


Xây dựng chính sách thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT. Có cơ chế ưu tiên đầu tư, hỗ trợ cho ứng dụng và phát triển CNTT tại các cơ quan trong hệ thống chính trị. 


Khuyến khích đào tạo và thu hút nhân lực có trình độ về CNTT về làm việc tại địa phương, có chế độ đãi ngộ hợp lý đối với đội ngũ cán bộ CNTT làm việc tại các cơ quan trong hệ thống chính trị của tỉnh. 


4. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực  


Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của CNTT đối với sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh và nâng cao năng lực điều hành quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cũng như quá trình cải cách hành chính cho lãnh đạo, các nhà quản lý, cán bộ công chức các cấp, các Doanh nghiệp và người dân. 


Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc ứng dụng và phát triển CNTT. Mọi cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, đi đầu trong việc ứng dụng CNTT. Gắn việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị với việc ứng dụng tích cực CNTT trong chỉ đạo, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ tại cơ quan, đơn vị. 


Rà soát, hoàn thiện các chính sách phát triển nguồn nhân lực đã có, xây dựng mới các chính sách hỗ trợ tốt việc đào tạo, thu hút và sử dụng nguồn nhân lực CNTT. 


Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực CNTT của tỉnh. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và nhân dân. Xã hội hoá công tác đào tạo CNTT, thu hút mọi nguồn lực, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đào tạo và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có cơ hội được học tập, tiếp cận kiến thức về CNTT thông qua các loại hình với các nội dung đa dạng, thích hợp. 


Thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho cán bộ chuyên trách về CNTT các cấp.


5. Giải pháp về công tác tổ chức, điều hành 


Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các cấp trong triển khai ứng
dụng công nghệ thông tin.

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Đảng, Nhà nước phải theo thứ tự ưu tiên dựa trên nhu cầu thực tế, bảo đảm tính hiệu quả, khả thi khi triển khai.

Kết hợp chặt chẽ việc triển khai Đề án này với chương trình cải
cách hành chính để ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan
Đảng, Nhà nước có tác dụng thực sự thúc đẩy cải cách hành chính.


Mỗi cơ quan cấp sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, thành phố tự bố trí ít nhất 01cán bộ làm công tác chuyên trách về CNTT.

IV. Lộ trình Phát  triển CNTT tỉnh Lai Châu

Đề án được triển khai diện rộng trên toàn tỉnh. Thời gian thực hiện bắt đầu từ năm 2015, cụ thể như sau:

- Xác định danh mục các dự án đầu tư;


- Hằng năm, triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với các dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được bố trí nguồn vốn theo quy định;


1. Năm 2015 - 2016


- Triển khai công tác đào tạo bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức các cấp; tập huấn nâng cao năng lực quản lý CNTT cho cán bộ lãnh đạo các cấp; đào tạo chuyên sâu CNTT cho cán bộ chuyên trách CNTT các cơ quan;

- Đầu tư nâng cấp các hệ thống: hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc; hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh; hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch tỉnh; Báo Lai Châu điện tử.

- Xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3; phần mềm quản lý hạ tầng Thông tin và Truyền thông; cơ sở vật chất và phần mềm hệ thống một cửa điện tử liên thông; đường truyền Internet đến xã.

- Xây dựng và triển khai hệ thống các cơ sở dữ liệu dùng chung về tài nguyên môi trường, đất đai, hộ tịch, dân cư...

- Xây dựng, triển khai hệ thống chứng thực điện tử và chữ ký số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước.

2. Năm 2017 - 2018


- Tiếp tục triển khai công tác đào tạo bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức các cấp; tập huấn nâng cao năng lực quản lý CNTT cho cán bộ lãnh đạo các cấp; đào tạo chuyên sâu CNTT cho cán bộ chuyên trách CNTT các cơ quan.

- Tiếp tục xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3; cơ sở vật chất và phần mềm hệ thống một cửa điện tử liên thông; đường truyền Internet đến xã.

- Đầu tư nâng cấp hệ thống giao ban điện tử trực tuyến tại Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

- Xây dựng và triển khai các hệ thống thông tin dùng chung như: văn bản quy phạm pháp luật, đăng ký giao dịch đảm bảo công chứng, chứng thực... 


- Tiếp tục xây dựng và triển khai hệ thống các cơ sở dữ liệu dùng chung về tài nguyên môi trường, đất đai, hộ tịch, dân cư...


3. Năm 2019 - 2020


- Tiếp tục triển khai công tác đào tạo bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức các cấp; tập huấn nâng cao năng lực quản lý CNTT cho cán bộ lãnh đạo các cấp; đào tạo chuyên sâu CNTT cho cán bộ chuyên trách CNTT các cơ quan.

- Tiếp tục xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3; cơ sở vật chất và phần mềm hệ thống một cửa điện tử liên thông; đường truyền Internet đến xã.

- Đầu tư nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh; Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; Cổng thông tin đối ngoại tỉnh; hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh.

- Tiếp tục xây dựng và triển khai các hệ thống thông tin dùng chung như: văn bản quy phạm pháp luật, đăng ký giao dịch đảm bảo công chứng, chứng thực...; 


- Tiếp tục xây dựng và triển khai hệ thống các cơ sở dữ liệu dùng chung về tài nguyên môi trường, đất đai, hộ tịch, dân cư...


PHẦN IV:  NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

I.  Dự trù kinh phí


Trên cơ sở mô hình, các thành phần, nội dung phát triển CNTT tỉnh, căn cứ quy mô đầu tư, thời gian triển khai thực hiện.


Tổng kinh phí thực hiện Đề án phát triển CNTT tỉnh Lai Châu là 64,2 tỷ đồng (Chi tiết trong Phụ lục 4 kèm theo).


Trong đó: 


- Ngân sách Trung ương hỗ trợ:     7,0 tỷ đồng


- Ngân sách tỉnh:                           48,2 tỷ đồng


- Vốn doanh nghiệp:                       9,0 tỷ đồng 


II. Phương án tài chính


Để đảm bảo nhu cầu vốn cho ứng dụng và phát triển CNTT hàng năm tỉnh dành kinh phí thoả đáng để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan nhà nước và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.


Khuyến khích các doanh nghiệp tự đầu tư cho ứng dụng CNTT để nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. 


Ưu tiên cho các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn tỉnh tham gia các dự án CNTT của tỉnh để các doanh nghiệp tích luỹ kinh nghiệm nâng cao trình độ, công nghệ.

PHẦN V:  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Là cơ quan đầu mối phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

- Chủ trì, xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Đề án.

- Căn cứ vào các nhiệm vụ được giao, rà soát lại các dự án đã đầu tư và nhu cầu nhiệm vụ để xác định lộ trình cụ thể trong việc triển khai các dự án thành phần đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan xây dựng các cơ chế, chính sách liên quan đến việc thực hiện Đề án, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ thực hiện Đề án hàng quý và đề xuất các giải pháp kịp thời, cần thiết để bảo đảm việc thực hiện thành công Đề án.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch, triển khai công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cấp, các ngành, đông đảo người dân và doanh nghiệp hiểu và tham gia vào Đề án.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành liên quan tổng hợp tình hình thực hiện, hằng năm sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện Đề án, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối và bố trí ngân sách hàng năm cho hoạt động ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin để triển khai Đề án này.


2. Sở Tài chính


- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối ngân sách và lồng ghép các nguồn vốn đảm bảo đủ kinh phí thực hiện Đề án theo đúng tiến độ đề ra..

- Hướng dẫn các đơn vị, địa phương các quy định về quản lý tài chính; thanh tra, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn huy động trong thực hiện Đề án.

-  Tham gia các dự án chuyên ngành CNTT liên quan đến.


3. Sở Kế hoạch và Đầu tư


- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông cân đối ngân sách và lồng ghép các nguồn vốn đảm bảo đủ kinh phí thực hiện Đề án theo đúng tiến độ đề ra. Hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các dự án thành phần theo đúng quy định hiện hành.

- Là đầu mối phối hợp với các ngành và địa phương xây dựng các chính sách huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước; chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tăng đầu tư cho phát triển công nghệ thông tin.

- Chủ trì thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các dự án thành phần.

-  Tham gia các dự án chuyên ngành CNTT liên quan đến.


4. Sở Khoa học và Công nghệ


- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để giám sát đảm bảo các nội dung đầu tư trong Đề án đồng bộ, phù hợp với các quy chuẩn công nghệ hiện đại.

- Chủ trì hoặc phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham gia thực hiện các dự án CNTT liên quan.


5. Sở Nội vụ


Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành liên quan tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực CNTT từ tỉnh đến cơ sở; góp phần đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

-  Tham gia các dự án chuyên ngành CNTT liên quan đến Sở Tài chính.


6. Sở Giáo dục và Đào tạo


Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các  ngành có liên quan thực hiện đưa các nội dung, chương trình đào tạo tin học vào giảng dậy trong các trường Cao đẳng, trung cấp nghề và các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Phối kết hợp với các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp để đào tạo chuyên sâu về CNTT cho cán bộ công chức của tỉnh.

-  Tham gia các dự án chuyên ngành CNTT liên quan đến Sở Tài chính.


7. Các sở, ban, ngành liên quan

Các sở,  ban, ngành liên quan căn cứ vào nội dung Đề án và kế hoạch hằng năm về phát triển và ứng dụng CNTT, triển khai các hoạt động phát triển và ứng dụng CNTT trong kế hoạch thường xuyên của cơ quan, đơn vị, thực hiện các dự án đầu tư đã được phê duyệt, quyết định theo đúng tiến độ. Các dự án đang triển khai cần xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với tinh thần và nội dung của Đề án.

8. UBND các huyện, thành phố

Chuẩn bị tốt các điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện Đề án; chủ động xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch phát triển và ứng dụng CNTT trên địa bàn huyện, thành phố, ưu tiên phát triển hạ tầng CNTT cho khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Trong quá trình thực hiện Đề án này, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những  nội dung cụ thể của Đề án, các sở, ban, ngành, địa phương chủ động  phối hợp với Sở Thông  tin và Truyền thông báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

KẾT LUẬN


Phát triển và ứng dụng CNTT ngày nay không chỉ là tăng trưởng ngành CNTT mà nó là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, đưa tỉnh hướng tới sự phát triển vượt bậc và bền vững; thời gian qua tỉnh Lai Châu đề ra những chủ trương, chính sách và giải pháp cụ thể nhằm khuyến khích phát triển ứng dụng CNTT trong toàn thể cộng đồng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên nền tảng kinh tế tri thức, trong đó đời sống người dân không ngừng được cải thiện, văn hóa, xã hội phát triển hài hòa. Đây là mục tiêu đồng thời cũng là động lực thúc đẩy sự vươn lên mạnh mẽ hơn của tỉnh trong những năm tới.


Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015 -2020” góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh dựa trên nền tảng hạ tầng CNTT-TT. Đó là lộ trình tất yếu mà các tỉnh, thành phố trong cả nước rồi sẽ đi qua để hướng đến sự văn minh, hiện đại trong kỷ nguyên CNTT và Internet.

Với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh cùng sự thống nhất ý chí của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp; sự hỗ trợ và giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương và Chính phủ, nhất định tỉnh Lai Châu sẽ thực hiện thành công Đề án.


Triển khai thành công Đề án là một trong những nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhằm hướng đến mục tiêu cơ bản trở thành tỉnh khá về CNTT so với vùng trung du và miền núi phía bắc mang lại lợi ích cho tất cả các đối tượng tham gia.

PHỤ LỤC 1

Danh mục các CSDL lớn cần được xây dựng giai đoạn 2015 – 2020


(Ban hành kèm theo Quyết định số: 331 /QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)


		STT

		Tên CSDL



		1

		CSDL Cán bộ, công chức, viên chức



		2

		CSDL Khiếu nại, tố cáo



		3

		CSDL Tài nguyên và môi trường



		4

		CSDL Lao động, người có công với  xã hội



		5

		CSDL Văn hóa, xã hội



		6

		CSDL Kinh tế công nghiệp và thương mại



		7

		CSDL Các dự án đầu tư



		8

		CSDL Dân cư



		9

		CSDL Đất đai



		10

		CSDL Doanh nghiệp



		11

		CSDL Tài chính



		12

		CSDL về Công chứng



		13

		CSDL về Hộ tịch



		14

		CSDL về Đăng ký giao dịch bảo đảm



		15

		CSDL Thủ tục hành chính trên Internet





PHỤ LỤC 2


Danh mục các dịch vụ công mức 3 cần được xây dựng 

giai đoạn 2015 – 2020


(Ban hành kèm theo Quyết định số: 331 /QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh Lai Châu)


		STT

		Tên Dịch vụ công



		1

		Cấp Giấy phép đầu tư



		2

		Cấp giấy phép xây dựng



		3

		Giải quyết khiếu nại, tố cáo



		4

		Cấp, đổi giấy phép lái xe



		5

		Đăng ký tạm trú, tạm vắng



		6

		Lao động, việc làm



		7

		Đăng ký kinh doanh



		8

		Đăng ký thành lập HTX



		9

		Cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện



		10

		Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng



		11

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng



		12

		Dịch vụ đặc thù



		13

		Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp



		14

		Cấp Giấy phép tổ chức họp báo



		15

		Thẩm định các dự án Viễn thông, Công nghệ thông tin 



		16

		Đăng ký và quản lý Hộ tịch



		17

		Cấp chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền tư nhân



		18

		Cấp thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi



		19

		Giải quyết chế độ đối với người có công với cách mạng



		20

		Cấp Giấy phép thành lập Hợp tác xã



		21

		Cấp mới chứng chỉ hành nghề dược



		22

		Đăng ký giao dịch đảm bảo



		23

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc



		24

		Cấp sổ trợ cấp cho đối tượng là người từ 85 tuổi trở lên



		25

		Cấp sổ trợ cấp cho đối tượng là người tàn tật



		26

		Cấp sổ trợ cấp cho đối tượng là người già cô đơn thuộc hộ nghèo



		27

		Công chứng



		28

		Giải quyết đơn tố cáo



		29

		Giải quyết đơn khiếu nại lần đầu



		30

		Tiếp nhận các đối tượng là người già cô đơn, người tâm thần mãn tính, trẻ bị bỏ rơi vào cơ sở bảo trợ xã hội





PHỤ LỤC 3


Danh mục các Hệ thống thông tin cần được xây dựng 

giai đoạn 2015 - 2020


(Ban hành kèm theo Quyết định số: 331 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh Lai Châu)


		STT

		Tên hệ thống thông tin



		1

		Quản lý văn bản tích hợp trong toàn tỉnh tới các cơ quan Đảng,Nhà nước các cấp, bảo đảm an toàn, an ninh, tính pháp lý của văn bản trao đổi



		2

		Chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước



		3

		Quản lý, theo dõi chương trình công tác của Tỉnh Ủy, UBND tỉnh



		4

		Quản lý văn bản quy phạm pháp luật



		5

		Hệ thống thông tin kinh tế - xã hội



		6

		Theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch 5 năm và hàng năm



		7

		Theo dõi, giám sát và đánh giá các dự án đầu tư sử dụng vốn của Nhà nước



		8

		Bệnh án điện tử và quản lý hệ thống khám chữa bệnh



		9

		Cấp và quản lý chứng minh nhân dân



		10

		Văn bản quy phạm pháp luật thống nhất từ Trung ương tới địa phương



		11

		Quản lý Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu



		12

		Quản lý các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải



		13

		Quản lý và hiện đại hóa Ngân hàng



		14

		Hệ thống thông tin Văn hóa - xã hội





		PHỤ LỤC SỐ 4

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN THUỘC ĐỀ ÁN CẦN ĐƯỢC XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020



		(Ban hành kèm theo Quyết định số : 331 / QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh Lai Châu)



		Đơn vị tính: tỷ đồng



		STT

		Tên chương trình, dự án

		Phạm vi triển khai

		Tình trạng dự án

		Tổng dự toán

		Giai đoạn 2015-2020



		

		

		

		

		

		Năm 2015 - 2016

		Năm 2017 - 2018

		Năm 2019 - 2020



		

		

		

		

		

		Tổng số

		Nguồn vốn

		Tổng số

		Nguồn vốn

		Tổng số

		Nguồn vốn



		

		

		

		

		

		

		NSTW

		NSĐP

		Vốn hỗ trợ

		Vốn doanh nghiệp

		

		NSTW

		NSĐP

		Vốn hỗ trợ

		Vốn doanh nghiệp

		

		NSTW

		NSĐP

		Vốn hỗ trợ

		Vốn doanh nghiệp



		

		

		

		

		

		

		Vốn đầu tư

		Vốn sự nghiệp

		Vốn đầu tư

		Vốn sự nghiệp

		

		

		

		Vốn đầu tư

		Vốn sự nghiệp

		Vốn đầu tư

		Vốn sự nghiệp

		

		

		

		Vốn đầu tư

		Vốn sự nghiệp

		Vốn đầu tư

		Vốn sự nghiệp

		

		



		1

		2

		3

		4

		 

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23

		24

		25



		I

		Về hạ tầng kỹ thuật

		 

		 

		19,0

		2,0

		 

		 

		 

		 

		 

		2,0

		8,0

		 

		 

		3,0

		 

		 

		5,0

		9,0

		 

		 

		7,0

		 

		 

		2,0



		1

		Xây dựng và triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh

		Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện

		Dự án mới

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		 

		 

		3

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Lai Châu

		Sở Thông tin và Truyền thông

		Nâng cấp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		7

		 

		 

		7

		 

		 

		 



		3

		Nâng cấp hệ thống giao ban điện tử trực tuyến tỉnh Lai Châu

		Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện

		Nâng cấp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		Xây dựng và cung cấp đường truyền Internet đến 100% các xã 

		UBND các xã

		Dự án mới

		 

		2

		 

		 

		 

		 

		 

		2

		2

		 

		 

		 

		 

		 

		2

		2

		 

		 

		 

		 

		 

		2



		II

		Về ứng dụng CNTT

		39,3

		13,2

		1,0

		 

		10,4

		1,8

		 

		 

		8,0

		3,0

		 

		3,0

		2,0

		 

		 

		18,1

		3,0

		 

		13,3

		1,8

		 

		 



		1

		Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu và các Website thành phần

		Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện

		Nâng cấp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		3,3

		 

		 

		3,3

		 

		 

		 



		2

		Nâng cấp hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc tỉnh Lai Châu

		Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

		Nâng cấp

		 

		2,6

		 

		 

		2,6

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		 

		 

		3

		 

		 

		 



		3

		Nâng cấp hệ thống hòm thư công vụ tỉnh Lai Châu

		Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

		Nâng cấp

		 

		2,2

		 

		 

		2,2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		2

		 

		 

		2

		 

		 

		 



		4

		Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý hạ tầng thông tin và truyền thông (GIS) tỉnh Lai Châu 

		Sở Thông tin và Truyền thông

		Dự án mới

		 

		1,2

		 

		 

		1,2

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5

		Xây dựng và triển khai phần mềm một cửa điện tử liên thông

		Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

		Dự án mới

		 

		1,8

		 

		 

		 

		1,8

		 

		 

		2

		 

		 

		 

		2

		 

		 

		1,8

		 

		 

		 

		1,8

		 

		 



		6

		Nâng cấp hệ thống Quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu

		Sở Nội vụ

		Nâng cấp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		 

		 

		1

		 

		 

		 



		7

		Xây dựng các hệ thống thông tin dùng chung về văn bản quy phạm pháp luật, đăng ký giao dịch đảm bảo công chứng, chứng thực... 

		Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

		Dự án mới

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		3

		2

		 

		1

		 

		 

		 

		3

		2

		 

		1

		 

		 

		 



		8

		Xây dựng các dịch vụ công mức 3 về cấp giấy phép đầu tư, xây dựng, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

		Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

		Dự án mới

		 

		1

		 

		 

		1

		 

		 

		 

		1

		 

		 

		1

		 

		 

		 

		1

		 

		 

		1

		 

		 

		 



		9

		Nâng cấp Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lai Châu

		Sở Thông tin và Truyền thông

		Nâng cấp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		1

		 

		 

		1

		 

		 

		 



		10

		Nâng cấp Báo Lai Châu điện tử

		Báo Lai Châu

		Nâng cấp

		 

		1,4

		 

		 

		1,4

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		11

		Xây dựng CSDL dùng chung về tài nguyên môi trường, đất đai, hộ tịch, dân cư…

		Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

		Dự án mới

		 

		2

		1

		 

		1

		 

		 

		 

		2

		1

		 

		1

		 

		 

		 

		2

		1

		 

		1

		 

		 

		 



		12

		Nâng cấp phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch

		Sở Tư pháp

		Nâng cấp

		 

		1

		 

		 

		1

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		III

		Về đào tạo phát triển nguồn nhân lực

		5,9

		1,8

		 

		 

		 

		1,8

		 

		 

		2,3

		 

		 

		 

		2,3

		 

		 

		1,8

		 

		 

		 

		1,8

		 

		 



		1

		Đào tạo bồi dưỡng kiến thức về CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức

		Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

		Dự án mới

		 

		1

		 

		 

		 

		1

		 

		 

		1

		 

		 

		 

		1

		 

		 

		1

		 

		 

		 

		1

		 

		 



		2

		Đào tạo chuyên sâu CNTT cho CBCC chuyên trách CNTT các cơ quan.

		Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

		Dự án mới

		 

		0,5

		 

		 

		 

		0,5

		 

		 

		1

		 

		 

		 

		1

		 

		 

		0,5

		 

		 

		 

		0,5

		 

		 



		3

		Tập huấn nâng cao năng lực quản lý CNTT cho cán bộ lãnh  đạo các cấp

		Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

		Dự án mới

		 

		0,3

		 

		 

		 

		0,3

		 

		 

		0,3

		 

		 

		 

		0,3

		 

		 

		0,3

		 

		 

		 

		0,3

		 

		 



		TỔNG CỘNG

		64,2

		17,0

		1,0

		 

		10,4

		3,6

		 

		2,0

		18,3

		3,0

		 

		6,0

		4,3

		 

		5,0

		28,9

		3,0

		 

		20,3

		3,6

		 

		2,0



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Ghi chú:   Tổng dự toán kinh phí thực hiện Đề án là 64,2 tỷ đồng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Trong đó: 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		    - Vốn NSTW hỗ trợ: 7 tỷ đồng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		    - Vốn NSĐP: 48,2 tỷ đồng (vốn đầu tư là 36,7 tỷ đồng, vốn sự nghiệp là 11,5 tỷ đồng)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		    - Vốn doanh nghiệp: 9 tỷ đồng
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